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V/v ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý các khoản thu chi ngân sách xã, phường

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30/6/1989.

- Căn cứ Nghị định 64/CP ngày 8/4/1972 của Hội đồng Chính phủ về điều lệ quản lý ngân sách xã;

- Căn cứ Thông tư số 14-TC/TDT ngày 6/10/1972 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều lệ ngân sách xã;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 406/VG ngày 5/11/1992,





QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Nay ban hành bản (quy định tạm thời về phân cấp quản lý các khoản thu chi ngân sách xã, phường) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2:  Giao cho Giám đốc Sở Tài chính - vật giá tổ chức hướng dẫn cụ thể việc quản lý ngân sách xã, phường và một số định mức thi chi cụ thể hàng năm, để đảm bảo bản quy định tạm thời này được thực hiện thống nhất ở tất cả các xã, phường trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1993. Các quy định trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ.
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QUY ĐỊNH

Tạm thời về phân cấp quản lý các khoản thu chi ngân sách xã, phường (viết tắt là NSX)

(Ban hành kèm theo quyết định số 1251/QĐ-UB ngày 25/11/1992 của UBND tỉnh)


I- MỤC ĐÍCH:


1- Đảm bảo tính thống nhất của nền tài chính quốc gia; kết hợp hài hoà giữa lợi ích chung với quyền lợi vật chất của từng xã, phường.


2- Sử dụng được nguồn tài chính tại chỗ có hiệu quả nhất, trên cơ sở nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu tại chỗ, quản lý chi chặt chẽ, có hiệu quả cao.


3- Từng bước tiến tới cân bằng thu chi NSX không phải nhận trợ cấp ngân sách từ cấp trên nhằm tải tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cấp xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


4- Từng bước hình thành hệ thống tổ chức bộ máy quản lý NSX từ tỉnh đến xã, phường đi vào hoạt động có nề nếp.


II- NGUYÊN TẮC:


1- Căn cứ vào chế độ chính sách phân cấp quản lý các khoản thi chi NSX, hàng năm, hàng quý các xã, phường phải xây dựng kế hoạch thu chi NSX của mình.


2- Sau khi được cấp trên phê duyệt kế hoạch thu chi ngân sách của xã, phường, UBND phải đưa ra HĐND xã thảo luận và thông qua.


3- Trong xây dựng kế hoạch cũng như trong quá trình thực hiện kế hoạch thu chi NSX phải khai thác hết mọi nguồn thu, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời. Trong chi tiêu phải chi đúng mục đích, đúng chính sách chế độ, thực hiện triệt để tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Chi trong phạm vi nguồn thu cho phép.


Tất cả các khoản thu chi phát sinh ở xã phường đều phải được phản ảnh vào NSX kể cả các nguồn thu về viện trợ của các tổ chức quốc tế. Mọi chứng từ thu, chi và hệ thống sổ sách biểu mẫu phải thực hiện đúng theo pháp lệnh thống kê, kế toán đã ban hành.


5- UBND xã, phường chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính nhà nước của cơ quan tài chính cấp trên và của các ngành chức năng khi cần thiết. Nghiêm cấm việc lập quỹ trái phép và tự đặt ra các khoản thu chi trái với quy định chung của Nhà nước và UBND tỉnh.


III- NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU CHI NSX


A- Về thu NSX

a- Thu cố định: Gồm các khoản:

1- Thu từ kinh tế

- Thu về hoa lợi trồng cây.

Hàng năm UBND xã phải tổ chức lực lượng lao động tại chỗ để trồng cây trên các diện tích đồi trọc, hai ven đường, ven đê, chung quanh trường học, trạm xá, trụ sở Uỷ ban .v.v… để xây dựng nguồn thu và tạo ra nguồn thu ổn định lâu dài cho NSX. Khi khai thác UBND xã căn cứ vào tình hình giá cả thị trường thời điểm khai thác ở địa phương để quy định mức thu cho phù hợp.

- Thu về hoa lợi nuôi thả cá:

UBND xã được tận dụng hết các diện tích dầm hồ, ao công cộng thuộc quyền quản lý của xã để nuôi thả cá bằng cách tự tổ chức, bỏ vốn ra kinh doanh hoặc liên doanh với các thành phần kinh tế trong xã, ngoài xã khi có sản phẩm thu hoạch căn cứ vào giá cả thị trường thời điểm thu hoạch ở địa phương để quy định mức cho phù hợp. Trường hợp bán đấu thầu cho HTXNN hay tư nhân thì giá cả do 2 bên thoả thuận.

- Thu lãi HTXMB và lãi HTX tín dụng, thu quĩ công ích của HTX NN và quĩ phúc lợi của HTX tiểu thủ công nghiệp, vận tải thực hiện theo công văn hướng dẫn số 456TC/NS ngày 1/7/1985 của Bộ Tài chính.

2- Thu các khoản phí và lệ phí:

- Lệ phí chứng thư và trước bạ

Thực hiện theo Nghị định số 45 -HĐBT ngày 27/2/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thu lệ phí chứng thư và trước bạ.

- Lệ phí địa chính:

Thực hiện theo quyết định số 314QĐ-UB ngày 11/6/1991 của UBND tỉnh về thu lệ phí địa chính.

- Lệ phí xe thô sơ súc vật kéo:

Các loại xe do xúc vật kéo với mục đích kinh doanh vận tải hoặc chở hàng thuê đều phải nộp cho NSX bằng tiền tương đương với 10 kg thóc/tháng tính theo giá thóc trên thị trường.

- Dịch vụ loa truyền thanh:

Đối với các xã có hệ thống loa truyền thanh mắc riêng cho từng hộ gia đình thì tuỳ theo tình hình cụ thể của từng địa phương mà UBND xã quy định mức thu cho phù hợp.

- Dịch vụ y tế:

Thực hiện theo quyết định số 478QĐ-UB ngày 3/8/1988 của UBND tỉnh và công văn hướng dẫn liên ngành 182/LCQ ngày 10/8/1988 của Ban Tổ chức chính quyền - Sở Y tế - Sở Tài chính - Vật giá- Sở Nông lâm nghiệp.

- Dịch vụ đò ngang:

Thực hiện theo quyết định số 341QĐ/VG ngày 10/8/1984 của UBND tỉnh do Sở Giáo thông vận tải hướng dẫn.

4- Thu khác:

-Thu viện trợ: tất cả các tổ chức quốc tế và cá nhân giúp đỡ xã kể cả bằng tiền hay thiết bị máy móc đều phải quy thành tiền Việt Nam để ghi thu cho NSX.

- Thu tài sản bán thanh lý:

Các tài sản không cần dùng của xã, UBND xã được bán theo giá thị trường tại thời điểm bán và phải ghi thu cho NSX (phải có hội đồng thanh lý của xã).

- Thu lao động công ích:

Hàng năm UBND huyện, thành, thị giành cho xã từ 3-5 ngày công lao động công ích (tính theo số người trong độ tuổi lao động) để xã huy động xây dựng các công trình phúc lợi của xã. Nếu UBND xã không huy động bằng nhân lực mà huy động bằng tiền hoặc bằng thóc mỗi công tính bằng 3 kg thóc để ghi chú cho NSX.

- Thu phạt vi phạm hành chính

Uỷ ban nhân dân xã phải căn cứ vào tính chất từng vụ việc phát sinh mà vận dụng theo pháp luật quy định để quyết định mức phạt cho phù hợp.

- Thu các khoản dân đóng góp

Nếu xã có nhu cầu vận động nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất như: Trường học, trạm xá..v.v. thì tuỳ theo tình hình cụ thể mà UBND xã quyết định mức thu cho phù hợp. Riêng khoản thu quỹ sự nghiệp y tế thực hiện theo quyết định 478 QĐUB ngày 3/8/1988 của UBND tỉnh.

b- Các khoản thu điều tiết:

- Thuế nông nghiệp cây hàng năm và cây lâu năm = 10% của xã tại thời điểm nộp (căn cứ để thu là những chủ xe thuộc hộ khẩu xã mình quản lý).

- Lệ phí khai thác đất đá, cát, sỏi:

Tất cả các tổ chức tập thể hoặc cá nhân khi khai thác đất, đá, sỏi với số lượng nhỏ để dùng xây dựng nhà cửa, được UBND xã đồng ý đều phải nộp lệ phí khai thác bằng tiền tính theo giá thóc trên thị trường của xã tại thời điểm nộp mức thu cụ thể:

- Đất 0,50 kg thóc/m3 


- Đá 1,50 kg thóc/m3
- Cát 1,00 kg thóc/m3
- sỏi 2,00 kg thóc/m3
Nghiêm cấm việc khai thác đất canh tác để làm gạch ngói, hoặc khai thác đá, cát, sỏi để kinh doanh buôn bán trái phép.

- Lệ phí đun gạch ngói: đổi với tập thể hoặc cá nhân có gạch ngói, vôi dã chiến với mục đích để tự túc vật liệu xây dựng đều phải nộp NSX số tiền lệ phí từ 3-5% giá trị thu nhập 1 lò tính ờ thời điểm ra lò.

- Lệ phí giữ xe đạp, xe máy bãi gửi xe do huyện thành, thị quản lý do UBND huyện quy định mức thu. Nếu do xã phường quản lý do xã phường quy định mức thu.

Riêng các ngày tổ chức lễ hội Đền Hùng và các buổi xem biểu diễn văn nghệ TDTT do ban tổ chức quy định.

- Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh

Thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 854/PPLT ngày 13/7/1992 của UBND.

3- Thu về dịch vụ

- Thu tiền cho thuê làm liều quán.

Đối với tập thể hoặc cá nhân có nhu cầu thuê đất để làm lều quán kinh doanh buôn bán trong chợ hoặc 2 ven đường đều phải nộp tiền thuê đất. Mức nộp: Nếu chợ do huyện, thành, thị quản lý do UBND huyện, thành, thị quy định, nếu do xã quản lý do UBND xã quy định, nhưng không trái với những qui định của tỉnh, huyện.

- Dịch vụ cho thuê bến bãi:

Xã có bến tàu thuyền đón khách hoặc chuyên chờ hàng hoá được thu tiền dịch vụ tính theo thời gian (ngày, giờ) đỗ ở bến. Mức thu do 2 bên thoả thuận.

- Dịch vụ hành nghề lưu động: Tất cả các tổ chức hoặc cá nhân hành nghề lưu động như thợ mộc, thợ nề.v.v.. đều phải nộp cho NSX tiền dịch vụ hành nghề. Mức thu bằng 3% giá trị công trình nhận khoán.

- Thuế sát sinh và thuế vườn
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- Các loại thuế công thương nghiệp thu vào các hoạt động có tính chất sản xuất TTCN, chế biến … phát sinh trên địa bàn xã được cơ quan thuế uỷ nhiệm cho xã thu thì NSX được hưởng từ 50-70%. Cụ thể do Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn.

- Các loại thuế CTN đối với các tập thể và cá nhân kinh doanh buôn bán trên địa bàn xã, phường do cơ quan thuế cùng phối hợp với xã thu thì NSX hưởng từ 5 đến 10% cụ thể do Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn.

- Thu tiền đến bù sử dụng đất

- Tiền đền bù sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp vào mục đích khác và tiền đền bù sử dụng đất không thuộc đất nông nghiệp, đất có rừng vào mục đích làm nhà ở.

Thực hiện theo quyết định số 15 QĐ-UB ngày 5/1/1991 và số 16 QĐ/UB ngày 5/1/1991 của UBND tỉnh.

c- Thu trợ cấp:

Đối với các xã thực sự có khó khăn về nguồn thu nên không thể đáp ứng được các yêu cầu chi thường xuyên tối thiểu theo quy định thì được xét tài trợ để cân đối ngân sách. Mức trợ cấp cụ thể do Sở Tài chính Vật giá và thông báo cho xã, phường hàng năm.

d- Thu kết dư:

Đối với các xã có nguồn thu ngân sách dồi dào, sau khi đã giải quyết hết các yêu cầu chi theo kế hoạch được duyệt mà vẫn còn thừa, thì UBND xã được quyền chuyển số tiền thừa này sang ngân sách năm sau để sử dụng gọi là thu kết dư.

B- Về chi ngân sách xã:

a- Chi về kiến thiết kinh tế:

Là những khoản chi nhằm củng cố duy trì, phát triển các công trình kinh tế của xã, làm tăng thêm nguồn thu ổn định lâu dài cho NSX như: chi về trồng cây, ươm cây và bảo vệ cây trồng của xã, chi về quản lý và bảo vệ nuôi, đánh bắt cá, chi cấp vốn lưu động cho các ngành nghề do xã tổ chức quản lý.

Những khoản chi nói trên, UBND xã phải dựa theo yêu cầu thực tế của từng công việc và khả năng ngân sách của xã mình để quyết định mức chi cho phù hợp có hiệu quả.

b- Chi về văn hoá xã hội:

1. Chi về văn hoá thông tin: Là những khoản chi về sách báo, thông tin và truyền thanh, chi về văn nghệ TDTT. Các khoản chi nói trên tuỳ theo tình hình cụ thể mà UBND xã quyết định mức chi cho phù hợp.

2. Chi về sự nghiệp giáo dục: Là khoản chi để xây dựng sửa chữa trường học, bàn ghế… chi về khai giảng, sơ tổng kết năm học các khoản chi này UBND xã phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể và khả năng ngân sách của UBND xã quyết định mức chi cho phù hợp.

3. Chi về sự nghiệp y tế: Thực hiện theo quyết định số 478QĐ-UB ngày 3/8/1988 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Chi về công tác xã hội:

a. Trợ cấp hưu trí: cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quyết định 235 của HĐBT (nay Chính phủ) đều được điều chỉnh lại bằng 60% mức lương khởi điểm cùng chức danh của các bộ đương chức.

b- Chi cứu tế xã hội, chi xây dựng tu sửa nghĩa trang, chi trợ cấp khó khăn cho cán bộ xã, trợ cấp thai sản và bảo hiểm xã hội… tuỳ theo tình hình cụ thể và khả năng NSX do UBND xã quyết định mức chi cho phù hợp.

c- Chi về quản lý hành chính:

1- Chi sinh hoạt phí: Thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức chính quyền tỉnh.

2- Chi về công vụ phí:

- Chi về văn phòng phí: Mỗi xã được dự trù chi tiêu giấy, bút, mực… từ 50.000 đ đến 200.000 đ/năm.

- Chi về hội nghị phí: Hàng năm mỗi xã có 4 kỳ họp HĐND và 4 hội nghị tổng kết của các đoàn thể, 2 hội nghị của ngành TBXH, hội nghị tổng kết UB định mức chi cho mỗi đại biểu là 3.000đ/ngày. Riêng hội nghị tổng kết HĐND và UBND được chi 5.000 đ/ngày.

- Chi về khánh tiết và tiếp khách: Tuỳ theo tình hình cụ thể của UBND xã quyết định mức chi cho phù hợp.

- Chi về công tác phí: Áp dụng mức chi theo chế độ chung như đối với các bộ trong biên chế nhà nước.

- Chi khác: Chi khác là những khoản chi như: chi huấn luyện dân quân, chi về nghĩa vụ quân sự, chi về công tác bảo vệ trị an, chi về khen thưởng thi đua… các khoản chi này do UBND xã quyết định mức chi cho phù hợp trên cơ sở khả năng ngân sách của xã mình.

IV- CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ

1- Hiện nay NSX vẫn ngoài hệ thống NSNN nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Mọi khoản thu - chi NSX chưa được phản ánh hết vào NSNN. Để giúp xã từng bước nâng cao năng lực quản lý NSX, quản lý chặt chẽ các khoản thu, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cần thiết để đảm bảo cho chính quyền cấp xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trước mắt phải tăng cường và củng cố bộ máy quản lý NSX từ xã đến tỉnh trên cơ sở số cán bộ của ban tài chính, phải bố trí lồng ghép để dành ra mỗi huyện, thành, thị có từ 2 đến 3 người chuyên làm công tác quản lý NSX do 1 phó ban tài chính thương nghiệp phụ trách.

- Cán bộ NSX chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện, thành, thị (Ban Tài chính thương nghiệp) vừa chịu sự lãnh đạo chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính vật giá.

Kể từ 1/1/1993 các khoản chi cho NSX không cân đối vào ngân sách các huyện, thành, thị mà do ngân sách tỉnh cấp thẳng thông qua tài khoản kinh phí uỷ quyền của các ban TCTN huyện, thành, thị.

Hàng năm UBND xã phải lập kế hoạch thu chi ngân sách báo cáo UBND huyện, thành, thị qua ban tài chính thương nghiệp, ban TCTN được sự uỷ quyền của Sở Tài chính vật giá duyệt kế hoạch thu chi ngân sách cho từng xã, sau đó tổng hợp báo cáo Sở Tài chính vật giá để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt.

Khi kế hoạch tổng hợp thu chi NSX được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính - Vật giá thông báo cho từng xã theo nội dung:

- Số thu tối thiểu tại xã

- Số chi thường xuyên tối đa của xã

- Mức trợ cấp được duyệt.

2- Chế độ trợ cấp:

a- Đối với xã vùng núi: Sau khi duyệt kế hoạch từng khoản thu cố định và thu điều tiết của xã nếu số thu tại xã đạt dưới 10 triệu đồng/năm thì được trợ cấp 100% số chi thường xuyên; nếu xã có số thu dưới 20 triệu đồng/năm thì được trợ cấp 100% chi về tiền lương và trợ cấp hưu cho xã.

b- Đối với các xã nghèo khác: sau khi xem xét hết khả năng nguồn thu tại xã mà vẫn không đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên theo kế hoạch, thì được xét trợ cấp số chênh lệch thiếu. Trong quá trình thực hiện, nếu thu tăng được chi tăng, nếu tụt thu phải giảm mức chi tương ứng nhằm đảm bảo cân đối ngân sách tỉnh không trợ cấp bổ sung để bù đắp các khoản tụt thu.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này được thi hành thống nhất ở tất cả các xã phường trong phạm vi toàn tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/1993. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

